
TỔNG SỐ CƠ SỞ: 15

TT TÊN CƠ SỞ

NGƯỜI PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN MÔN

ĐỊA CHỈ HÀNH 

NGHỀ
SỐ GIẤY PHÉP

THỜI GIAN 

HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN

DANH SÁCH

 NGƯỜI HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN NGƯỜI HÀNH 

NGHỀ

1

Cớ sở dịch Y tế 

Chăm sóc sức 

khoẻ tại nhà

 Vũ Bích Ngọc
Xóm 14, xã Trung Môn , 

Yên Sơn, Tuyên Quang
81/SYT - GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

Chăm sóc sức khoẻ 

tại nhà theo đơn Bác 

sỹ

CN:  Vũ Bích Ngọc
Chăm sóc sức khoẻ tại nhà 

theo đơn Bác sỹ

2 Nha khoa 108 Lê Hải Huế
Xã Trung Môn , Yên 

Sơn, TQ
136/SYT - GPHĐ

Trong và 

ngoài giờ 

hành chính

Cơ sở dịch vụ trồng 

răng giả
KTV: Lê Hải Huế

Dịch vụ làm trồng Răng 

giả

3
Nha khoa Hoàng 

Năm
  Hoàng Thị Năm 

Thôn 4 xã Trung Môn, 

huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

83/SYT - GPHĐ

Trong và 

ngoài giờ 

hành chính

Cơ sở dịch vụ Răng 

giả

KTV: Hoàng Thị 

Năm 

Dịch vụ làm trồng Răng 

giả

1 PK Nội Nhi  Trịnh Văn  Thuật

Phố Lăng Quán, xã 

Thắng Quân , huyện 

Yên Sơn, Tuyên Quang

76/SYT - GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa hệ 

Nội Nhi

Bs Trịnh Văn  

Thuật

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ Nội Nhi

YS: Nguyễn Thúy 

Mai

Dịch vụ làm trồng Răng 

giả

Ys Tạ Văn Chương
Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

1
PK khuyên khoa 

Nội

BS Nguyễn Bảo 

Đông 

 Xóm 13, Kim Phú, 

huyện Yên Sơn, Tuyên 

Quang

88/SYT - GPHĐ
Ngoài giờ 

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội; Siêu âm

Bs Nguyễn Bảo 

Đông 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

2

Phòng khám 

YHCT Hồng 

Phúc

Phạm Hồng Tài

Thôn 11, xã Kim Phú, 

huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

382/TQ-CCHN
Ngoài giờ 

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

YHCT

Phạm Hồng Tài
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT

Cơ sở dịch vụ trồng 

răng giả

Trong và 

ngoài giờ 

hành chính

Xã Kim Phú

DANH SÁCH  CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH NGOÀI CÔNG LẬP HUYỆN YÊN SƠN

(Kèm theo Công văn số: 544/SYT-NVYD ngày 01/4/2021 của Sở Y tế)

Xã Thắng Quân

115/SYT-GPHĐ

Xóm phố Lăng Quán, xã 

Thắng Quân, huyện Yên 

Sơn, Tuyên Quang

Nguyễn Thúy Mai
Nha khoa Ngọc 

Thanh
2

Xã Trung Môn



TT TÊN CƠ SỞ
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1
PK chuyên khoa 

Nội
 Phùng Thị Quý 

 Lập Thành , Mỹ bằng 

YS,
91/SYT - GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

Bs CKI: Phùng Thị 

Quý 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

2
Cơ sở DV Trồng

 Răng Giả

Triệu Hoàng 

Long

Thôn Tân Thành, X Mỹ 

Bằng, huyện Yên Sơn, 

Tuyên Quang

122/SYT/GPHĐ
 Trong và 

ngoài giờ  HC
Cơ sở DV Răng Giả

KTV: Triệu Hoàng 

Long

Dịch vụ làm trồng Răng 

giả

3
Phòng chẩn trị 

YHCT

LY : Nguyễn Đức 

Nhận

Thân Thành, Mỹ Bằng, 

huyện Yên Sơn, Tuyên 

Quang

347/TQ-GPHĐ
 Trong và 

ngoài giờ  HC

Khám bệnh, chữa 

bệnh YHCT, kê đơn 

bốc thuốc

Lương Y: Nguyễn 

Đức Nhận

Lương Y Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

4
Phòng khám 

Bác sỹ Tùng
Hoàng Văn Tùng

Xóm Lập Thành, xã Mỹ 

Bằng, huyện Yên Sơn, 

Tuyên Quang

363/TQ-GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám, chữa bệnh 

Nội khoa
Hoàng Văn Tùng

Khám chữa bệnh đa 

khoa

1 PK hệ Nội Nhi Triệu Đức Viễn

Xóm chợ Xã Xuân Vân, 

huyện Yên Sơn, Tuyên 

Quang

129/SYT - GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám, chữa bệnh 

Nội khoa

Bs: Nguyễn Đức 

Viễn

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ Nội Nhi

2 PK Đông Y
Lương Mạnh 

Tuấn

Xóm Chợ, xã Xuân Vân, 

huyện Yên Sơn, Tuyên 

Quang

314/SYT - GPHĐ

 Trong và 

ngoài 

giờ  hành 

chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh YHCT; Kê đơn 

bốc thuốc.

YS: Lương Mạnh 

Tuấn

Thực hiện các kỹ thuật 

Y học cổ truyền

3 PK Bs Lập Đỗ Trọng Lập

Xóm Chợ, xã Xuân Vân, 

huyện Yên Sơn, Tuyên 

Quang

399/SYT - GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa  hệ Nội 

- Nhi; Siêu âm

Đỗ Trọng Lập

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa  hệ Nội - Nhi; Siêu 

âm

1 PK Anh Nghiệp Vi Thị Nghiệp

Thôn Lâm Sơn, xã 

Trung Sơn  huyện Yên 

Sơn, Tuyên Quang

319/SYT - GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh  chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

Bs CKI:  Vi Thị 

Nghiệp

Khám bệnh, chữa bệnh 

CK Tai Mũi Họng

Xã Xuân Vân

Xã Trung Sơn

Xã Mỹ Bằng
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